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NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/ code


	CAL6016
Môn bắt buộc

	Tên
	Pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương
International and Vietnam Human Rights Law for Vulnerable Groups

	Số tín chỉ
	3

	Time
	

	Số thời gian lên lớp 
	3 hours x 6 teaching sessions = 18 hours

4hours x 1 teaching session =4 hours

	Tên giảng viên 
	Dr. Sriprapha Petcharamesree
Dr. Ngo Minh Huong

	Ngôn ngữ
	English, Vietnamese 


1. Course objective 
	Môn học giúp cho học viên hiểu được lý luận và lý do phải bảo vệ quyền con người của các nhóm người dễ bị tổng thương. Đặc biệt, sinh viên sẽ có kiến thức sâu về các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền con người của các nhóm như phụ nữ, trẻ em, Người khuyết tật, người lao động di trú, người tị nạn, người không quốc tịch, người bản địa và các nhóm thiểu số,, và người bị tước tự do
	The course will provide students with strong understanding on theories and reasons to protect human rights of vulnerable groups. In particular, students can gain knowledge on the development of international standards on protection of rights of groups such as women, children, people living with HIV/AIDS, disable people, migrants, refugees, non-state people, indigenous people, minorities (with regard to race, ethnic, language and religion) and the people with deprival of freedom.


Nội dung chính/ Course content in summary 
	1. Khái quát về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương.

2. Quyền của phụ nữ theo luật quốc tế

3. Quyền của trẻ em theo luật quốc tế

4. Quyền của người khuyết tật theo luật quốc tế bao gôm quyền của người bị HIV AIDS

5. Quyền của người lao động di trú theo luật quốc tế

6. Quyền của người tị nạn theo luật quốc tế

7. Quyền của người không quốc tịch theo luật quốc tế

8. Quyền của người thiểu số, bản địa theo luật quốc tế

9. Quyền của người bị tước tự do theo luật quốc tế
	1. Ỏverview of rights of vulnerable groups by international laws
2. Women’s rights 
3. Rights of Children
4. Rights of disable people and PLWA

5. Refugee Rights 
6. Rights of Migrants
7. Righs of stateless
8. Rights of Indigenious People and Minorities

9. Rights of people with deprived of liberty 



2. Criteria for Evaluation and Exam
One paper (hand-in in Vietnamese or English)

20 % 
Class Participation and 

15 %


Group Assignment/Presentation





15 %
Final exam








50 %.

3. Course outline/Khung môn học

	

	Morning (9-12)




	

	
	Lecture by Dr. Sriprapha Petcharamesree; Dr. Ngo Minh Huong
	

	Tuesday 

3 /01/2017
17:00-20:00
	Lecture 1: Introduction  - Overall understanding about rights of vulnerable groups
Women’s Rights
Khái quát về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương
Quyền phụ nữ 
	Dr. Ngo Minh Huong

	Thursday 

5/01/2016
17:00-20:00
	Lecture 2:  Rights of minorities and indigenous prople (1) History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của dân tộc thiểu số và bản địa theo luật quốc tế (1): Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền của trẻ em


	Dr. Ngo Minh Huong

	Monday

9/1/2017
17:00-20:00
	Lecture 3:

Right of people of deprived liberty: History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của người bị mất tự do theo luật quốc tế: Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền của người tị nạn
mid – course assignment 
	Dr. Ngo Minh Huong

	Wednesday 12/1/2017
17:00-20:00
	Lecture 4: Right of Children: History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của trẻ em theo luật quốc tế: Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền của người lao động di trú


	Dr. Sriprapha Petcharamesree 

	Wednesday

13/1/2017
17:00-20:00
	Lecture 5:Right for People of Disability: History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của người khuyết tật theo luật quốc tế: Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền củangười khuyết tật


	Dr. Sriprapha Petcharamesree

	14 January

09:00-12:00
	Seminar 1: 

Human rights: Between universalism and relativism
	Dr. Sriprapha Petcharamesree;

Prof. Vu Cong Giao

Dr. La Khanh Tung

Dr. Ngo Thi Minh Huong

	14 January

14: 00 -17:00
	Seminar 2: 

ASEAN and Human Rights
	Dr. Sriprapha Petcharamesree;

Prof. Vu Cong Giao

Dr. La Khanh Tung

Dr. Ngo Thi Minh Huong

	Monday 

16/1/2017 

17:00-21:00

(4 hours) 
	Lecture 6: Right of the Stateless, Refugees and Migrants: History, theories and practices, standards and protection mechanism

Quyền của người không quốc tịch, tị nạn và di trú theo luật quốc tế: Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền của người không quốc tịch
Wrap up the course 
	Dr. Sriprapha Petcharamesree

Dr. Ngo Minh Huong 

	Tuesday

17 January

17:00-20:00
	Regional Mechanism (others EU, Inter America, Africa).
Cơ chế khu vực về quyền con người (EU, Liên Mĩ, Châu Phi)
	Dr. Sriprapha Petcharamesree

	Wednesday

18 January

17:00-20:00
	ASEAN mechanism and countries in context
Cơ chế ASEAN và các quốc gia khác.
	Dr. Sriprapha Petcharamesree


4. Syllabus
Lecture 1: Introduction: Course Introduction and Discussion of Gender and sex discrimination
Required Readings: 

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (1979)

Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB ĐHQGHN, 2007

Women’s Rights: History, theories and practices, standards and protection mechanism. Reproductive health
Required Readings: 

Partners for Law in Development. “Foundational Framework of CEDAW.” CEDAW: Restoring Rights to Women. New Delhi: PLD, 2004: pp 13-36

http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/cal_6003-lec_2_new-_foundational_framework_of_cedaw-cedaw_restoring_rights_to_womencedaw-briefing.pdf_required_reading.pdf
Douglas Sanders. “Sexual orientation, gender identity, gender expression, intersexuality.” Routledge Encyclopedia of Human Rights. [2008]

Lecture 2:  Rights of minorities and indigenous prople (1) History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của dân tộc thiểu số và bản địa theo luật quốc tế (1): Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền  của trẻ em

Required Reading: 

Douglas Sanders. 2012. “Minority and Indigenous Rights” and “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” Lecture Notes, IHRP.  

http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/cal_6003-lec_82new-the_declaration_on_the_rights_of_indigenous_peoples-douglas_sanders._2012_required_reading.pdf
OHCHR. 2010. “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation.” New York: United Nations. 

http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/cal_6003-lec_8_new-minority_rights-_international_standards_and_guidance_for_implementation-new_york_required_reading.pdf
· Other Reading

· Một số vấn đề về người thiểu số trong luật quốc tế,  UNICEF và Uỷ ban Dân tộc Miền núi, 2001. Athanasia Spiliopoulou Akermark: Justification of Minority Protection in International Law, Kluwer Law International, Sweden, 1997
· Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples

HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/"http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
· Working group on indigenous populations http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm

· Independent Expert on Minorities Issues

HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm"http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
Lecture 3:

Right of people of deprived liberty: History, theories and practices, standards and protection mechanism
Quyền của  người bị mất tự do theo luật quốc tế: Lịch sử phát triển, các vấn đề lý luận và các chuẩn mực, cơ chế quốc tế về quyền của người tị nạn

Required readings:
Nigel S. Rodney. The treatment of prisoners under international law. 1999. Oxford University Press 

http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/cal_6003-lec_9_1new-conditions_of_imprisonment_or_detention-nigel_rodley_required_reading.pdf
Required Reading: 

UNODC. Frequently asked Questions on Trafficking. http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html
Recommended readings: 

Human rights and prisons. Manual on human rights Training for prison officials. United Nations, 2005

http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/cal_6003-lec_92_new-manual_on_human_rights_traning_for_prison_officials-ohchr_2005_required_reading.pdf
Anette Faye Jacobsen (ed.), Human Rights Monitoring. Martinus Njihoff/Brill, 2008 Chapter 4, 5 : prohibition of torture and right to liberty and security of persons
Lecture 4:  Rights of children

Compulsory readings

1. OHCHR, Convention on the Rights of the Child, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
2. ONCHR, General Comments and General Recommendations, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11, and,  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx ; and  Refworld, http://www.refworld.org/publisher,CRC,GENERAL,,,,0.html#SRTop21
3. Priscilla Alderson , Children’s Rights and Violence, in, Volume 24, Issue 4, pages: 915 –923

4. Roy Huijsmans, Decentring the History of the Idea of Children’s Rights, The International Journal of Children's Rights,Volume 24, Issue 4, pages: 924 –929

5. Michael Freeman, Culture, Childhood and Rights, http://din-online.info/pdf/fam5-2.pdf
Recommended readings

6. Human Rights Watch, Children’s Rights, https://www.hrw.org/topic/childrens-rights (students could choose which issues they want to read in detail).

7. IHRP, Child Rights Situation Analysis Within the ASEAN Region, http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/crsa-asean_region_250416.pdf
8. Forum-Asia, Spaces for  Children’s participation in ASEAN, http://www.forum-asia.org/uploads/books/Spaces%20for%20Childrens%20Participation%20(May%2012)%20FINAL.pdf
9. Quyền trẻ em: Tài liệu phục vụ giảng dạy, tuyên truyền về quyền trẻ em, UNICEF và Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG

10. Committee on the Rights of the Child (CRC)

HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm"http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
11. Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography

HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm"http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm’

Lecture 5: 13 Jan  Rights of Disabilitíes (3 hours) 

Compulsory Readings

1. United Nations, Convention on the Rights of persons with disabilities, http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
2. OHCHR, Committee on the Rights of Persons with disabilities, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

3. ECCL, Focus on Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Focus Report, 2009, http://community-living.info/wp-content/uploads/2014/02/ECCL-Focus-Report-2009-final-WEB.pdf
4. Rezaul Islam, Rights of the People with Disabilities and Social Exclusion in Malaysia, in International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 5, No. 2, February 2015, http://www.ijssh.org/papers/447-H10019.pdf
5. Matt frost, The UN Convention on the Rights of persons with disabilities : A cause for celebration?,http://www.victoria.ac.nz/law/centres/nzcpl/publications/human-rights-research-journal/publications/vol-5/PAPER-2-UN-Convention-on-Disabilities-Matt-Frost.pdf

Recommended Readings

1. UNICEF, It’s about ability, https://www.unicef.org/publications/files/Its_About_Ability_Learning_Guide_EN.pdf
2. Marianne Schulze, Understanding the UN Convention on the Rights of persons with Disabilities, July 2010, http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/HICRPDManual2010.pdf
3. ASEAN, BALI DECLARATION ON THE ENHANCEMENT OF THE ROLE  AND PARTICIPATION OF THE PERSONS WITH DISABILITIES  IN ASEAN COMMUNITY ,http://www.asean.org/storage/archive/documents/19th%20summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf

Lecture 6:  stateless persons, migrant workers, and refugees (4 hours) 

Compulsory Readings

1. Institute on Statelessness and Inclusion, The World’s Stateless, http://www.institutesi.org/worldsstateless.pdf
2. David Weissbrodt and Clay Collins, The Human Rights of Stateless persons, Human Rights Quarterly, 28/2006, 254-276, http://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1416&context=faculty_articles
3. Joseph Wah, ASEAN Peoples’Forum, Is ASEAN Closer to Legal Protection of the Rights of Migrant Workers? , http://aseanpeople.org/is-asean-closer-to-legal-protection-of-the-rights-of-migrant-workers/
4. Nicola Piper, Stuart Rosewarne and Matt Withers , Redefining a Rights-Based Approach  in the Context of Temporary Labour  Migration in Asia, Working Paper2016-11, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/72E2E53E545B067BC12580250043BA1D/$file/Piper%20et%20al.pdf

5. Virginia Mantouvalou, Human Rights for Precarious Workers: The Legislative Precariousness of Domestic Labour, UCL Labour Rights Institute, http://www.ucl.ac.uk/laws/lri/papers/VM%20precarious%20workers.pdf
6. OHCHR, Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees,  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf
7. Gillian McFadyen , The Contemporary Refugee: Persecution, Semantics and Universality , http://www.gla.ac.uk/media/media_234569_en.pdf
8. Catherine Phuong , Identifying States’ Responsibilities towards Refugees and Asylum Seekers , http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Phuong.PDF

9. OHCHR. “UN Fact Sheet: The Rights of Migrant Workers.”Fact Sheet 24.rev 1. Geneva: United Nations. [in Vietnamese]

10. Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)
11. Convention on the  Reduction of Statelessness (1961) 
12. International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families (2003)
Recommended Readings

1. IOM, Strengthening Protection of Migrant Workers and their Families with International Human Rights Treaties,  https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/ICMC-Strengthening-Protection-of-Migrant-Workers-and-Their-Families.pdf
2. Heaven Crawley , Gender-Related Persecution and Women’s Claims to Asylum , http://www.refugeelegalaidinformation.org/gender-related-persecution-and-women%E2%80%99s-claims-asylum
3. IFRC (2013) World Disaster Report 2012: Focus on Forced Migration and Displacement,http://www.ifrcmedia.org/assets/pages/wdr2012/resources/1216800-WDR-2012-EN-FULL.pdf.

4. Special Rapporteur on the human rights of migrants

HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/"http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/
5. UNHCR, Các tư liệu tại website của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR): http://www.unhcr.org/
6. Rosemary Byrne (Editor-in-Chief), The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials, (5th Edition) 2008 http://www.refugeelawreader.org/files/syllaby/Syllabus_2008_for_WEB.pdf
Tài liệu đọc thêm cho các bài giảng theo các chủ đề liên quan: 

1. Quyền con người - tập tài liệu chuyên đề của Liên  hợp quốc, NXB CAND, 2010

2. Quyền con người - tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của Ủy Ban Công ước Liên  hợp quốc, NXB CAND, 2010
3. Hội Luật gia Việt Nam, Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp văn kiện về quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007 

4. Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007.
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